
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 

Số: 2874/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cần Thơ, ngày 06 tháng 11 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

                                                        
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 08 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác thi đua, khen thưởng; 

Xét đề nghị của Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố tại Tờ trình 

số 438/TTr-BTĐKT ngày 02 tháng 11 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho 32 

tập thể và 70 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ 

thành phố Cần Thơ năm 2018; tiền thưởng theo quy định tại Điều 73, Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ, từ nguồn kinh phí diễn 

tập khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ năm 2018, (đính kèm danh sách). 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Thi 

đua - Khen thưởng thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ 

huy Quân sự thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
 

 

 Nơi nhận:        
- Như Điều 2;  

- PCT UBND TP (1B);  

- VP.UBND TP (3C,4.7);  

- Lưu: VT, HK. 

CHỦ TỊCH 
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DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TẶNG BẰNG KHEN 

 (Kèm theo Quyết định số 2874/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) 

 

I. Tập thể: (Kèm theo tiền thưởng 2.780.000 đồng cho mỗi tập thể) 

1. Phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 9; 

2. Phòng Tổ chức, Cục Chính trị, Quân khu 9; 

3. Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Cục Hậu cần, Quân khu 9; 

4. Tiểu đoàn Đặc công Quân khu 9; 

5. Tiểu đoàn Trinh sát, Quân khu 9; 

6. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; 

7. Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; 

8. Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; 

9. Ban Tổ chức, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; 

10. Ban Doanh trại, Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; 

11. Đại đội Kho Vũ khí - Đạn, Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự 

thành phố; 

12. Trung đoàn Bộ binh 932, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; 

13. Ban Chỉ huy Quân sự quận Ninh Kiều; 

14. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền; 

15. Văn phòng Thành ủy; 

16. Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

17. Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố; 

18. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; 

19. Công an thành phố; 

20. Đội Chuyên đề an ninh, Phòng Tham mưu, Công an thành phố; 

21. Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố; 

22. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an 

thành phố; 

23. Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng 

Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an thành phố; 

24. Phòng Hậu cần, Công an thành phố; 

25. Sở Giao thông vận tải thành phố; 
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26. Sở Tài chính thành phố; 

27. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; 

28. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố; 

29. Sở Nội vụ thành phố; 

30. Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố; 

31. Công an quận Ninh Kiều; 

32. Ủy ban nhân dân phường Tân Phú, quận Cái Răng. 

II. Cá nhân: (Kèm theo tiền thưởng 1.390.000 cho mỗi cá nhân) 

1. Ông Trần Ngọc Diệp, Phó Tham mưu trưởng, Quân khu 9; 

2. Ông Trần Minh Hà, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật, Quân khu 9; 

3. Ông Thân Văn Minh, Phó Trưởng phòng, Phòng Tác chiến, Bộ Tham 

mưu, Quân khu 9; 

4. Ông Phạm Thanh Danh, Phó Trưởng phòng, Phòng Quân báo, Bộ 

Tham mưu, Quân khu 9; 

5. Ông Vũ Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức, Cục Chính trị, 

Quân khu 9; 

6. Ông Lại Minh Công, Phó Trưởng phòng, Phòng Phòng không, Bộ 

Tham mưu, Quân khu 9; 

7. Ông Nguyễn Văn Quân, Phó Trưởng phòng, Phòng Quân huấn Nhà 

trường, Bộ Tham mưu, Quân khu 9; 

8. Ông Phạm Huy Hoàng, Trưởng phòng, Phòng Đặc công, Bộ Tham 

mưu, Quân khu 9; 

9. Ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng phòng, Phòng Khoa học Quân sự, 

Bộ Tham mưu, Quân khu 9; 

10. Ông Dương Văn Phong, Trợ lý Phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, 

Quân khu 9; 

11. Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự 

thành phố; 

12. Ông Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; 

13. Ông Trần Quốc Khởi, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự 

thành phố; 

14. Ông Trần Văn Nhân, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự 

thành phố; 

15. Ông Nguyễn Thanh Thanh, Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ 

Chỉ huy Quân sự thành phố; 
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16. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự 

thành phố; 

17. Ông Cao Thanh Tùng, Trưởng ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ 

Chỉ huy Quân sự thành phố; 

18. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ 

Chỉ huy Quân sự thành phố; 

19. Ông Nguyễn Văn Sáu, Trưởng ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ 

Chỉ huy Quân sự thành phố; 

20. Ông Tăng Quốc Thái, Trợ lý Khoa học - Quân sự, Phòng Tham mưu, 

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; 

21. Ông Võ Văn Đức, Trợ lý Tác huấn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cờ Đỏ; 

22. Ông Võ Quốc Trung, Phó Đại đội trưởng, Đại đội Thông tin, Bộ Chỉ 

huy Quân sự thành phố; 

23. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chánh Văn phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự 

thành phố; 

24. Ông Lê Văn Hậu Em, Trưởng ban Tham mưu - Kế hoạch, Phòng Hậu 

cần, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; 

25. Bà Nguyễn Thị Bé Bảy, Trưởng ban Quân nhu, Phòng Hậu cần, Bộ 

Chỉ huy Quân sự thành phố; 

26. Ông Nguyễn Trung Tình, Nhân viên Doanh trại, Phòng Hậu cần, Bộ 

Chỉ huy Quân sự thành phố; 

27. Ông Nguyễn Khắc Tuyên, Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự 

thành phố; 

28. Ông Nguyễn Văn Mến, Đại đội trưởng Kho Vũ khí - Đạn, Bộ Chỉ huy 

Quân sự thành phố; 

29. Ông Nguyễn Hồng Châu, Trợ lý Tham mưu - Kế hoạch, Phòng Hậu 

cần, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; 

30. Ông Trần Văn Thái, Trợ lý Quân khí, Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy 

Quân sự thành phố; 

31. Ông Huỳnh Tấn Phú, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn BB2, Trung đoàn 

Bộ binh 932, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

32. Ông Lê Nhựt Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự thành 

phố; 

33. Ông Lê Hồng Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự thành phố 

34. Ông Trần Việt Trường, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

35. Ông Phan Văn Thép, Thư ký Bí thư Thành ủy Cần Thơ; 

36. Bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; 
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37. Ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố; 

38. Bà Bùi Thị Lệ Phi, Giám đốc Sở Y tế thành phố; 

39. Ông Trương Quốc Trạng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 

phố; 

40. Ông Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố; 

41. Ông Đinh Văn Nơi, Phó Giám đốc Công an thành phố; 

42. Ông Trần Đức Đình, Phó Giám đốc Công an thành phố; 

43. Ông Trịnh Quốc Thuấn, Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát cơ động, 

Công an thành phố; 

44. Ông Nguyễn Phước Thâm, Phó Trưởng phòng, Phòng Tham mưu, 

Công an thành phố; 

45. Ông Phạm Văn Hạnh, Phó Trưởng phòng, Phòng Hậu cần, Công an 

thành phố; 

46. Ông Huỳnh Thế Anh, Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát cơ động, 

Công an thành phố; 

47. Ông Đặng Quốc Quang, Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố; 

48. Ông Nguyễn Minh Giang, Phó Đội trưởng, Đội Chuyên đề an ninh, 

Phòng Tham mưu, Công an thành phố; 

49. Ông Trần Minh Sở, Phó Giám đốc Viễn thông Cần Thơ; 

50. Ông Trần Vĩ Đức, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Cần Thơ; 

51. Ông Phạm Hồng Quân, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng, Ban 

Chỉ huy Quân sự quận Bình Thủy; 

52. Ông Nguyễn Văn Sanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường 

Tân Phú, quận Cái Răng; 

53. Ông Phạm Hùng Thống, Bí thư Đảng ủy phường Tân Phú, quận Cái 

Răng; 

54. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Ba Láng, quận Cái 

Răng; 

55. Ông Nguyễn Trung Nhân, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều; 

56. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều; 

57. Ông Cao Phong, Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự quận Ninh 

Kiều; 

58. Ông Lê Thanh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban Chỉ 

huy Quân sự quận Ninh Kiều; 

59. Ông Nguyễn Văn Quốc, Phó Trưởng Công an quận Ninh Kiều; 
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60. Ông Đào Ngọc Chi, Bí thư Huyện ủy Phong Điền; 

61. Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy Phong Điền; 

62. Bà Nguyễn Thị Hồng Trinh, Trưởng Công an huyện Phong Điền; 

63. Ông Nguyễn Trần Tổng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Phong Điền; 

64. Ông Lê Hoàng Khải, Trưởng phòng, Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Phong Điền; 

65. Ông Lâm Đức Thành, Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục thường 

xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố; 

66. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Trưởng phòng, Phòng Chuyên đề, 

Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố; 

67. Ông Lê Hửu Phước, Chuyên viên Phòng Nội chính, Văn phòng Ủy 

ban nhân dân thành phố; 

68. Ông Vương Ngọc Vũ, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý ngân sách, 

Sở Tài chính thành phố; 

69. Ông Nguyễn Hoài Phương, Phó Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp, Văn 

phòng Hội đồng nhân dân thành phố; 

70. Ông Trần Phương Bình, Chuyên viên, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng 

giao thông, Sở Giao thông vận tải thành phố;./. 
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